
TS LT TH/BT Thi/KT Học kỳ

5 135 45 85 5

1 MH05 Tin học 2 45 15 29 1 Nguyễn Ngọc Thanh

2 MH06 Ngoại ngữ (Tiếng Anh) 3 90 30 56 4 Nguyễn Thế Đức

7 210 60 140 10

3 MĐ07 Lắp ráp và cài đặt máy tính 2 60 15 42 3 Nguyễn Văn Bằng

4 MĐ08 Mạng máy tính căn bản 2 60 25 31 4 Trần Quang Bình

5 MĐ09 Quản trị hạ tầng mạng 3 90 20 67 3 Trần Quang Bình

12 345 105 225 15

3 75 13 58 4

6 MĐ 10 Hệ điều hành mã nguồn mở 3 75 13 58 4 Đỗ Quang Ngọc

Các môn học chung

Môn học, mô đun cơ sở

Học kỳ 1 

(9/2023 – 

02/2024)

Tổng cộng:

HỌC KỲ 2

Học kỳ 2 

(02 - 

7/2024)

Môn học, mô đun cơ sở

HỌC KỲ 1

TRƯỜNG TRUNG CẤP THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHÒNG ĐÀO TẠO - CTHS

TT Ghi chú

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO TOÀN KHOÁ

Mã môn học Tên môn học Số tín chỉ
Thời gian học tập (giờ)

Giáo viên giảng dạy

NGÀNH QUẢN TRỊ HỆ THỐNG; NIÊN KHOÁ: 2023 – 2025



TS LT TH/BT Thi/KT Học kỳ
TT Ghi chúMã môn học Tên môn học Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)
Giáo viên giảng dạy

7 165 22 131 10

7 MĐ 11
Quản trị mạng Windows

Server
3 90 17 67 4 Trần Quang Bình

8 MĐ 12
Xây dựng và quản trị hệ

thống mạng cơ bản
2 45 0 42 3 Trần Quang Bình

9 MĐ 13
Xây dựng và quản trị hệ

thống mạng không dây
2 30 5 22 3 Đỗ Quang Ngọc

10 240 35 189 14

13 330 30 292 8

10 MĐ14
An ninh hệ thống mạng cơ

bản
3 60 15 42 3 Đỗ Quang Ngọc

11 MĐ15 Công nghệ hoá ảo 4 120 30 86 4 Đỗ Quang Ngọc

12 MĐ16 Thực tập tốt nghiệp 6 270 15 250 5

2 60 5 51 4

13 MĐ17
Thiết kế, xây dựng hạ tầng

và quản trị mạng doanh 
2 60 5 51 4 Trần Quang Bình

14 MĐ18
Kỹ năng giám sát và phân

tích an toàn mạng
2 60 5 51 4 Đỗ Quang Ngọc

Môn học, mô đun tự chọn

Học kỳ 2 

(02 - 

7/2024)

Nghỉ Tết Nguyên đán từ 29/01/2024 đến 18/02/2024

Nghỉ hè tháng 7/2024

HỌC KỲ 3

Học kỳ 3 

(08/2024  - 

02/2025)

Môn học, mô đun chuyên môn

Môn học, mô đun chuyên môn

Tổng cộng:



TS LT TH/BT Thi/KT Học kỳ
TT Ghi chúMã môn học Tên môn học Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)
Giáo viên giảng dạy

15 MĐ19
Hệ thống xác thực tập trung

trong doanh nghiệp
2 60 5 51 4 Trần Quang Bình

16 MĐ20
Quản trị cơ sở dữ liệu

MySQL
2 60 5 51 4 Trịnh Thị Thu Giang

15 390 35 343 12

7 120 49 63 8

17 MH01 Giáo dục chính trị 2 30 15 13 2 Trần Văn Thịnh

18 MH02 Pháp luật 1 15 9 5 1 Trần Văn Thịnh

19 MH03 Giáo dục thể chất 1 30 4 24 2 Vũ Công Trường

20 MH04 Giáo dục QP và An ninh 3 45 21 21 3 Trần Văn Thịnh

7 120 49 63 8

Tháng 

07/2025

Nghỉ Tết Nguyên đán từ 20/01/2025 đến 09/02/2025

XÉT TỐT NGHIỆP

Học kỳ 3 

(08/2024  - 

02/2025)

Tổng cộng:

HỌC KỲ 4

Các môn học chung

Học kỳ 4 

(02 – 

07/2025)

Tổng cộng:
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